	TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
 (Đáp án và hướng dẫn chấm gồm có 03 trang)
Mã đề 01
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI GIỮA KÌ I
MÔN NGỮ VĂN 10




	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	











	1
	C
	0.5

	
	2
	A
	0.5

	
	3
	C
	0.5

	
	4
	B
	0.5

	
	5
	B
	0.5

	
	6
	A
	0.5

	
	7
	- Về phương diện nội dung, văn bản trên giống đoạn trích: Con Rồng cháu Tiên. 
- Điểm giống nhau giữa các văn bản: 
+ Họ đều là những vị thần mang theo sức mạnh phi thường. 
+ Họ có công tạo lập thế giới và là tổ tiên của một dân tộc
Hướng dẫn chấm:
 - HS nêu được tên văn bản đạt và điểm giống nhau giữa các văn bản được 1,0 điểm
- HS nêu được tên văn bản được 0,5 điểm, nêu được 02điểm giống nhau giữa các văn bản được 0,5 điểm. 
-  HS chỉ nêu được 01 điểm giống nhau được 0,25 điểm
- HS không trả lời hoặc trả lời không đúng với đáp án không cho điểm.  
	0.5

0.5

	
	8
	- Chi tiết hoang đường kì ảo: 
+ Nhiêu Vương có ba trăm sáu con mắt, Bàn Cồ có ba trăm sáu thân hình.
+ Con mắt bên trái của Nhiêu Vương sinh ra mặt trời (dương), con mắt bên phải sinh ra mặt trăng (âm), đầu làm thành trời, chân làm thành đất. 
+ Còn loài người thì do tâm của Bàn Cồ mà sinh ra
+ Bàn Vũ đã giúp vua Trung Hoa dẹp giặc bằng cách hóa thành một con chó đi vào thành giặc, thừa lúc vua giặc đang say rượu, nằm ngủ, nhảy lại cắn chết, rồi chặt đầu mang về.
- Tác dụng: 
+ Thể hiện trí tưởng tượng của dân gian về sức mạnh của các vị thần trong công cuộc tạo lập thế giới. 
+ Lí giải nguồn gốc, tổ tiên và phong tục kết tóc của người Mán.
Hướng dẫn chấm:
- HS nêu được chi tiết hoang đường và chỉ ra được tác dụng được 1,0 điểm.
- HS nêu được 03-04 chi tiết hoang đường được 0.5 điểm, nêu được 01-02 chi tiết được 0.25 điểm.
 - HS nêu được 02 tác dụng được 0.5 điểm, nêu được 01 tác dụng được 0.25 điểm
- HS không trả lời hoặc trả lời không đúng theo đáp án không cho điểm..  
	  0,5












0,5









	
	9
	- Đưa ra thông điệp có ý nghĩa cá nhân: 
Gợi ý: Các vị thần linh đã có công tạo ra vũ trụ, con người, giúp con người vượt qua mọi khó khăn bằng trí tuệ của mình. Vì vậy hãy biết ơn, bảo vệ, giữ gìn để xứng đáng với công lao của các vị thần.
Hướng dẫn chấm:
 HS trả lời theo gợi ý hoặc có cách diễn đạt tương đương được 0.5 điểm
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề
Tầm quan trọng của việc tuổi trẻ cần sống có ước mơ.
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.0

	
	
	· Ước mơ là những giá trị cao đẹp mà con người muốn vươn tới trong từng giai đoạn hoặc suốt cuộc đời.
· Tuổi trẻ phải sống có ước mơ bởi tuổi trẻ là giai đoạn đẹp nhất, mang sức trẻ và có nhiều thế mạnh; tuổi trẻ là hiện tại và tương lai của đất nước..
· Ước mơ giúp con người có động lực vươn lên, đạt thành công, khẳng định vị trí bản thân trong cộng đồng; từ đó cống hiến, thúc đẩy xã hội phát triển.
- Bài học nhận thức và hành động.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh giải thích được khái niệm ước mơ được 0,5 điểm. 
- HS trình bày được tầm quan trọng của ước mơ và nêu được bài học nhận thức, bài học hành động được 1.0 điểm
- Học sinh trình bày rõ quan điểm, lý giải chưa thuyết phục, được từ 1.5-2.0 điểm.
- HS trình bày chưa rõ, bài viết sơ sài được từ 1-1.5 điểm
- HS trình bày sai vấn đề hoặc không viết không cho điểm
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0
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	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI GIỮA KÌ I
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	











	1
	A
	0.5

	
	2
	B
	0.5

	
	3
	A
	0.5

	
	4
	C
	0.5

	
	5
	C
	0.5

	
	6
	B
	0.5

	
	8
	- Về phương diện nội dung, văn bản trên giống đoạn trích: Con Rồng cháu Tiên. 
- Điểm giống nhau giữa các văn bản: 
+ Họ đều là những vị thần mang theo sức mạnh phi thường. 
+ Họ có công tạo lập thế giới và là tổ tiên của một dân tộc
Hướng dẫn chấm:
 - HS nêu được tên văn bản đạt và điểm giống nhau giữa các văn bản được 1,0 điểm
- HS nêu được tên văn bản được 0,5 điểm, nêu được 02điểm giống nhau giữa các văn bản được 0,5 điểm. 
-  HS chỉ nêu được 01 điểm giống nhau được 0,25 điểm
- HS không trả lời hoặc trả lời không đúng với đáp án không cho điểm.  
	0.5

0.5

	
	9
	- Chi tiết hoang đường kì ảo: 
+ Nhiêu Vương có ba trăm sáu con mắt, Bàn Cồ có ba trăm sáu thân hình.
+ Con mắt bên trái của Nhiêu Vương sinh ra mặt trời (dương), con mắt bên phải sinh ra mặt trăng (âm), đầu làm thành trời, chân làm thành đất. 
+ Còn loài người thì do tâm của Bàn Cồ mà sinh ra
+ Bàn Vũ đã giúp vua Trung Hoa dẹp giặc bằng cách hóa thành một con chó đi vào thành giặc, thừa lúc vua giặc đang say rượu, nằm ngủ, nhảy lại cắn chết, rồi chặt đầu mang về.
- Tác dụng: 
+ Thể hiện trí tưởng tượng của dân gian về sức mạnh của các vị thần trong công cuộc tạo lập thế giới. 
+ Lí giải nguồn gốc, tổ tiên và phong tục kết tóc của người Mán.
Hướng dẫn chấm:
- HS nêu được chi tiết hoang đường và chỉ ra được tác dụng được 1,0 điểm.
- HS nêu được 03-04 chi tiết hoang đường được 0.5 điểm, nêu được 01-02 chi tiết được 0.25 điểm.
 - HS nêu được 02 tác dụng được 0.5 điểm, nêu được 01 tác dụng được 0.25 điểm
- HS không trả lời hoặc trả lời không đúng theo đáp án không cho điểm..  
	  0,5












0,5









	
	10
	- Đưa ra thông điệp có ý nghĩa cá nhân: 
Gợi ý: Các vị thần linh đã có công tạo ra vũ trụ, con người, giúp con người vượt qua mọi khó khăn bằng trí tuệ của mình. Vì vậy hãy biết ơn, bảo vệ, giữ gìn để xứng đáng với công lao của các vị thần.
Hướng dẫn chấm:
 HS trả lời theo gợi ý hoặc có cách diễn đạt tương đương được 0.5 điểm
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề
Tầm quan trọng của việc tuổi trẻ cần sống có ước mơ.
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.0

	
	
	· Ước mơ là những giá trị cao đẹp mà con người muốn vươn tới trong từng giai đoạn hoặc suốt cuộc đời.
· Tuổi trẻ phải sống có ước mơ bởi tuổi trẻ là giai đoạn đẹp nhất, mang sức trẻ và có nhiều thế mạnh; tuổi trẻ là hiện tại và tương lai của đất nước..
· Ước mơ giúp con người có động lực vươn lên, đạt thành công, khẳng định vị trí bản thân trong cộng đồng; từ đó cống hiến, thúc đẩy xã hội phát triển.
- Bài học nhận thức và hành động.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh giải thích được khái niệm ước mơ được 0,5 điểm. 
- HS trình bày được tầm quan trọng của ước mơ và nêu được bài học nhận thức, bài học hành động được 1.0 điểm
- Học sinh trình bày rõ quan điểm, lý giải chưa thuyết phục, được từ 1.5-2.0 điểm.
- HS trình bày chưa rõ, bài viết sơ sài được từ 1-1.5 điểm
- HS trình bày sai vấn đề hoặc không viết không cho điểm
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0





